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Số: 422/2022/HS-ST 
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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  X  TH NH  H  HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga 

Các Hội thẩm Nhân dân:  

1. Ông Cao Quốc Hưng 

2. Ông Huỳnh Tiến Dũng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Ngọc Hương – Thư ký Tòa án Nhân dân thành 

phố X. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân thành ph    tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Công Hưng - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố X   t    sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 356/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 10 

năm 2022 theo hình thức trực tuyến, gồm 02 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ 

sở Tòa án Nhân dân thành phố X, điểm cầu thành phần đặt tại Nhà tạm gi  Công an 

thành phố X; theo Quyết định đưa vụ án ra   t    số 448/2022/QĐXXST–HS ngày 25 

tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Hoàng N, sinh ngày: 01/4/2000 tại tỉnh Bình Phước; thường trú: Ấp 4, 

tổ 9,  ã X, huyện X, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 

3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn U và bà Nguyễn Kim P; chưa có vợ con; tiền án: không có; tiền sự: 

không có; bị bắt, tạm giam ngày 15/6/2022 (có mặt tại phiên tòa tại điểm cầu thành 

phần). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

[1]. Khoảng 16 giờ ngày 15/6/2022, trước khu dân cư H, khu phố 6, phường X, 

thành phố X, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tuần tra phát hiện Nguyễn Hoàng N 



điều khiển xe mô tô biển số 72L3-8517 chở theo 02 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên 

yêu cầu dừng  e để kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phát hiện N đang chở 150 cây 

thuốc lá hiệu Jet không rõ nguồn gốc, xuất xứ (1.500 bao) nên đã bắt gi  N cùng tang 

vật. 

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu N khai nhận số thuốc lá nêu trên là c a bà Châu 

Thị M  H, địa chỉ tại số 311 V  Văn Hát, phường X, thành phố X. Cơ quan điều tra 

khám   t khẩn cấp nơi kinh doanh c a bà H thu gi  03 cây thuốc lá điếu gồm 01 cây 

thuốc lá điếu hiệu Esse, 01 cây thuốc lá điếu hiệu Hero, 01 cây thuốc lá hiệu Jet, 

không r  nguồn gốc  uất  ứ. Cơ quan điều tra làm việc với bà H, bà H không thừa 

nhận số thuốc lá thu gi  c a N là c a mình và không thuê N đi giao thuốc lá. 

Quá trình điều tra, N khai do có mâu thu n với bà H trong quá trình làm thuê 

cho bà H nên N khai số thuốc lá c a bà H. Thực chất số thuốc lá nêu trên là c a 01 

người đàn ông tên M (không r  lai lịch) thuê N đi giao cho một người tên K ở khu vực 

cầu G, thành phố X và khu vực chung cư N, phường X, thành phố X. N đã đi giao 

thuốc lá giúp M được 01 lần, hưởng lợi 200.000 đồng, lần thứ 2 đang đi giao thì bị 

phát hiện như trên. 

Qua  ác M, Cơ quan điều tra làm việc với bà K, nhưng bà K không thừa nhận 

mua thuốc lá điếu từ N. 

Công văn số 77/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 20/6/2022 c a Hiệp hội thuốc lá 

Việt Nam trả lời về m u thuốc lá thu gi  c a Nguyễn Hoàng N như sau: 03 m u cây 

thuốc lá điếu có nhãn hiệu Jet g i giám định là thuốc lá điếu nhập lậu. 

Vật chứng vụ án:  

- 150 cây thuốc lá Jet gồm 1.500 bao. 

- 01  e mô tô hiệu Honda Dream biển số 72L3-8517, số máy: 1P50FMG-

310725239, số khung: LF3XCG0A2YAA10725239, thu gi  c a Nguyễn Hoàng N. 

Qua  ác M, biển số 72L3-8517 là c a  e mô tô nhãn hiệu Deary màu đen, số máy: 

VKV1P52FMHD802872, số khung: RMKWCH8UM5K802872 do ông Bùi Văn S 

đứng tên, hiện nay ông S đã chết nên không  ác định được thông tin về ch  sở h u. 

Qua giám định, số máy không thay đổi, số khung bị cắt hàn không  ác định được số 

nguyên th y. N khai mua  e tại bãi phế liệu với giá 500.000 đồng.  

Tại Bản Cáo trạng số 348/CT-VKSTP.TĐ ngày 04/10/2022 c a Viện kiểm sát 

Nhân dân thành phố X truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng N về tội "Vận chuyển hàng cấm" 

theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như nội dung Cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình phạt. 



Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân thành phố X gi  nguyên quyết định truy tố bị 

cáo Nguyễn Hoàng N về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 191 

Bộ luật Hình sự, đề nghị    phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù.  

Về vật chứng thì đề nghị    lý theo quy định c a pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố X, Điều tra viên, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố X, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, th  tục quy định 

c a Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định c a cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định c a cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2]. Xét lời khai nhận tội c a bị cáo Nguyễn Hoàng N phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như biên bản  ác định địa điểm, biên bản thu gi  vật 

chứng và các biên bản hoạt động điều tra khác… Từ đó có đ  căn cứ  ác định: Vào 

khoảng 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2022, tại trước khu dân cư H, khu phố 6, phường X, 

thành phố X, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an phát hiện bị cáo Nguyễn Hoàng N 

điều khiển  e mô tô biển số 72L3-8517 chở 02 bao chứa 150 cây thuốc lá hiệu Jet 

không r  nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ thuộc loại hàng nhập lậu. Bị cáo khai 

nhận số thuốc lá là c a một người đàn ông tên M (không r  lai lịch) thuê bị cáo chở đi 

giao cho một người tên K ở khu vực cầu G, thành phố X và khu vực chung cư N, 

phường X, thành phố X. Bị cáo đã đi giao thuốc cho M được 01 lần, hưởng lợi 

200.000 đồng, lần thứ hai đang đi giao thì bị phát hiện, đúng như nội dung bản cáo 

trạng đã nêu. 

Với các tình tiết c a vụ án đã được chứng M tại phiên tòa,   t có đ  cơ sở kết 

luận bị cáo Nguyễn Hoàng N phạm tội "Vận chuyển hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật 

Hình sự như Viện kiểm sát Nhân dân thành phố X truy tố là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

Hành vi phạm tội c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì động cơ vụ lợi, bị cáo 

đã cố ý xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế c a Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh và thương mại. Đặc biệt trong tình hình hiện loại tội phạm trên có chiều 

hướng gia tăng trong thời gian qua, thể hiện bị cáo liều lĩnh và  em thường pháp luật. 

Bị cáo vận chuyển số lượng 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Do đó, cần áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự để x  phạt đối với hành vi c a bị cáo. 

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 



phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

 

Ngoài ra, N thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, thái độ ăn 

năn. Từ nh ng nhận định như trên, Hội đồng   t     em   t tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội và N thân c a bị cáo để áp dụng mức hình phạt tương  ứng, phù hợp nhằm 

cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cho  ã hội. 

Đối với tên M thuê bị cáo đi giao thuốc lá, chưa  ác đinh được lai lịch nên Cơ 

quan điều tra tiếp tục  ác M làm r  và    lý sau. 

Bị cáo khai nhận thu lợi 200.000 đồng từ việc vận chuyển thuốc lá , cần buộc bị 

cáo nộp lại số tiền này để sung vào ngân sách nhà nước. 

[3]. Về    lý vật chứng:  

- 1.500 bao thuốc lá không còn giá trị s  dụng nên tịch thu tiêu h y. 

- 01  e mô tô hiệu Honda Dream biển số 72L3-8517, số máy: 1P50FMG-

310725239, số khung: LF3XCG0A2YAA10725239, thu gi  c a bị cáo. Qua giám 

định, số máy không thay đổi, số khung bị cắt hàn không  ác định được số nguyên 

th y; không có trong cơ sở d  liệu. Xác M biển số 72L3-8517 thì biển số là c a  e mô 

tô nhãn hiệu Deary màu đen, số máy: VKV1P52FMHD802872, số khung: 

RMKWCH8UM5K802872 do ông Bùi Văn S đứng tên, hiện nay ông S đã chết nên 

không  ác định được thông tin về ch  sở h u. Bị cáo khai mua  e tại bãi phế liệu với 

giá 500.000 đồng, không r  nguồn gốc, không có giấy tờ mua bán. X t thấy, số khung 

chiếc  e thu gi  c a bị cáo không còn nguyên vẹn và khác với chiếc  e do ông S đứng 

tên, nên có căn cứ  ác định chiếc  e thu gi  c a bị cáo là  e có biển số giả do đó Hội 

đồng   t    quyết định tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng N phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".  

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự. 

X  phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng N 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

15/6/2022. 

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

+ Tịch thu tiêu h y: 1.500 bao thuốc lá hiệu Jet. 

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01  e mô tô kiểu dáng Dream màu 

nâu, gắn biển số 72L3-8517, số máy: 1P50FMG-310725239, số khung: 

LF3XCG0A2YAA10725239. 



(Theo Phiếu nhập kho số NK23/036C ngày 10/11/2022 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố X). 

+ Buộc bị cáo nộp lại số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng thu lợi bất chính 

để sung vào ngân sách nhà nước. 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                  THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
- VKSND TP.HCM; 
- Sở Tư pháp TP.HCM; 
- VKSND TP. X; 

- Cơ quan CSĐT CA TP. X; 

- Nhà tạm gi  CA TP. X; 

- Cơ quan THAHS CA TP. X; 

- Chi cục THADS TP. X; 

- Bị cáo;                                                                           Nguyễn Thị Hồng Nga       
- Lưu: HS, VT.     
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký) 



 

 

 

 

 

 

 

TH NH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Hồng Nga 

 
 


